
Biểu 01

KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 111 /QĐ-UBND  ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Giảm Dự toán giao
đầu năm 2023 cho Sở
Kế hoạch và Đầu tư
(theo Quyết định số

793/QĐ-UBND ngày
09/12/2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh)

Dự toán điều
chuyển bổ sung
cho các đơn vị

năm 2023

Trong đó

Ghi chúSở Kế hoạch và
Đầu tư Sở Công thương Sở Khoa học và

Công nghệ

Sở Lao động -
Thương binh và

Xã hội

1 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2,000 2,000 649.5 450.5 700 200
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Biểu 02
NHIỆM VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 111 /QĐ-UBND  ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: triệu đồng

TT Đơn vị
Dự toán điều

chuyển cho các đơn
vị

Nhiệm vụ Căn cứ thực hiện Ghi chú

TỔNG CỘNG 2,000

I Chi sự nghiệp Khoa học
và công nghệ 700

1 Sở Khoa học và Công nghệ 700 Hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa khởi nghiệp sáng tạo

Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 7 Thông
tư số 06/2022/TT-BKHĐT và Điều 22 Nghị định số
80/2021/NĐ-CP; Điều 15 Thông tư số 06/2022/TT-
BKHĐT

II Chi sự nghiệp kinh tế 1,300

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
400 Hỗ trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  cho  doanh

nghiệp nhỏ và vừa

Khoản 1, 2, 3 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-
CP;  Điều  11,  Điều  12,  Điều  13  Thông  tư  số
06/2022/TT-BKHĐT

249.5  Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Điều  13  Nghị  định  số  80/2021/NĐ-CP;  Điều  10
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT

2 Sở Công Thương 450.5 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm
liên kết ngành, chuỗi giá trị

Điều  25  Nghị  định  số  80/2021/NĐ-CP;  Điều  18
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT

Chuỗi giá trị nông
nghiệp

3 Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội 200 Hỗ  trợ  phát  triển  nguồn  nhân  lực  cho  doanh

nghiệp nhỏ và vừa (Hỗ trợ đào tạo nghề) Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP

Ghi chú:

(*): Tổng kinh phí hỗ trợ DNNVV đã bao gồm chi phí quản lý. Chi phí quản lý được trích lập như sau:
- Đối với chi phí quản lý chung quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế, trích lập tối đa
2% tương ứng kinh phí của từng nguồn chi hỗ trợ DNNVV được giao.
- Đối với chi phí quản lý trực tiếp các hoạt động DNNVV quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT: Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV căn cứ tình hình và nhu cầu
thực tế, trích lập tối đa 5% kinh phí hỗ trợ DNNVV giao cho đơn vị.
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